
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-BVHTTDL     Hà Nội, ngày       tháng  12  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả đánh giá

Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động 
chuyển đổi số báo chí năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, 
đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí;

Căn cứ Quyết định số 4254/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng thẩm định 
đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định đánh giá, đo lường 
mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng Mức độ trưởng thành 
Chuyển đổi số báo chí năm 2025 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kết quả đánh giá, xếp hạng Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số 
báo chí năm 2025 được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/, Cổng thông tin điện tử 
của Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn và các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Phát 
thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, và các cơ quan báo chí có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình;
- Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận TW;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ quan chủ quản báo chí;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu: VT, CBC, HBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Lê Hải Bình



DANH SÁCH CƠ QUAN BÁO CHÍ
ĐẠT MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công nhận kết quả đánh giá
Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025)

I. DANH SÁCH CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẠT MỨC XUẤT SẮC NĂM 2025

TT CƠ QUAN BÁO CHÍ CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐẠT MỨC THUỘC 
KHỐI

I KHỐI BÁO TRUNG ƯƠNG

1 BÁO VNEXPRESS BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ XUẤT SẮC

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

2 BÁO LAO ĐỘNG TỔNG LIÊN ĐOÀN 
LAO ĐỘNG VIỆT NAM XUẤT SẮC

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

3 BÁO NHÂN DÂN
BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT NAM

XUẤT SẮC
KHỐI BÁO 

TRUNG 
ƯƠNG

4 BÁO ĐIỆN TỬ VTC 
NEWS

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT 
NAM XUẤT SẮC

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

5 BÁO ĐIỆN TỬ 
VIETNAMPLUS

THÔNG TẤN XÃ VIỆT 
NAM XUẤT SẮC

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

6 BÁO QUÂN ĐỘI 
NHÂN DÂN

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

VIỆT NAM
XUẤT SẮC

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

7 BÁO TIỀN PHONG
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
THANH NIÊN CỘNG 
SẢN HỒ CHÍ MINH

XUẤT SẮC
KHỐI BÁO 

TRUNG 
ƯƠNG

8 BÁO TIN TỨC VÀ 
DÂN TỘC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT 
NAM XUẤT SẮC

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

9 BÁO ĐẠI BIỂU 
NHÂN DÂN

VĂN PHÒNG QUỐC 
HỘI XUẤT SẮC

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

10 BÁO XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG XUẤT SẮC
KHỐI BÁO 

TRUNG 
ƯƠNG
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II KHỐI BÁO ĐỊA PHƯƠNG

1
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH NGHỆ AN

TỈNH ỦY NGHỆ AN XUẤT SẮC KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

2
BÁO PHỤ NỮ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

THÀNH ỦY THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT SẮC KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

3 BÁO KINH TẾ & ĐÔ 
THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT SẮC KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

4 BÁO TUỔI TRẺ THÀNH ĐOÀN THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT SẮC KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

5 BÁO NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

THÀNH ỦY THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT SẮC KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

6
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH KHÁNH HÒA

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA XUẤT SẮC KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

7
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH LÂM ĐỒNG

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG XUẤT SẮC KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

8
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH PHÚ THỌ

TỈNH ỦY PHÚ THỌ XUẤT SẮC KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

9

BÁO VÀ PHÁT 
THANH, TRUYỀN 

HÌNH TUYÊN 
QUANG

TỈNH ỦY TUYÊN 
QUANG XUẤT SẮC KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

10
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH LÀO CAI

TỈNH UỶ LÀO CAI XUẤT SẮC KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

III KHỐI TẠP CHÍ TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG (KHỐI TẠP CHÍ TW VÀ ĐP)

1 TẠP CHÍ AN TOÀN 
THÔNG TIN

BAN CƠ YẾU CHÍNH 
PHỦ XUẤT SẮC

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

IV KHỐI TẠP CHÍ KHOA HỌC

1
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
ĐÀO TẠO VÀ HUẤN 
LUYỆN THỂ THAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
THỂ DỤC THỂ THAO 

BẮC NINH
XUẤT SẮC

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

2
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
ĐẠI HỌC MỞ THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
XUẤT SẮC

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC



V KHỐI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH (KHỐI PTTH)

1 ĐÀI TRUYỀN HÌNH 
VIỆT NAM CHÍNH PHỦ XUẤT SẮC KHỐI PTTH

2
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH VĨNH LONG

TỈNH ỦY VĨNH LONG XUẤT SẮC KHỐI PTTH

3 ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT 
NAM CHÍNH PHỦ XUẤT SẮC KHỐI PTTH

4
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH ĐÀ NẴNG

THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG XUẤT SẮC KHỐI PTTH

5
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH NGHỆ AN

TỈNH ỦY NGHỆ AN XUẤT SẮC KHỐI PTTH

6
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH LÀO CAI

TỈNH ỦY LÀO CAI XUẤT SẮC KHỐI PTTH

7
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH BẮC NINH

TỈNH ỦY BẮC NINH XUẤT SẮC KHỐI PTTH

8
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH KHÁNH HÒA

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA XUẤT SẮC KHỐI PTTH

9
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH LÂM ĐỒNG

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG XUẤT SẮC KHỐI PTTH

10

ĐÀI PHÁT THANH 
VÀ TRUYỀN HÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
XUẤT SẮC KHỐI PTTH



II. DANH SÁCH CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẠT MỨC TỐT NĂM 2025

TT CƠ QUAN BÁO CHÍ CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐẠT MỨC THUỘC 
KHỐI

I KHỐI BÁO TRUNG ƯƠNG

1 THỜI BÁO VTV ĐÀI TRUYỀN HÌNH 
VIỆT NAM TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

2 BÁO THANH NIÊN
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
THANH NIÊN CỘNG 
SẢN HỒ CHÍ MINH

TỐT
KHỐI BÁO 

TRUNG 
ƯƠNG

3 BÁO TÀI CHÍNH - 
ĐẦU TƯ BỘ TÀI CHÍNH TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

4 BÁO VĂN HOÁ BỘ VĂN HÓA, THỂ 
THAO VÀ DU LỊCH TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

5 BÁO TRI THỨC & 
CUỘC SỐNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI 
KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT VIỆT NAM 

(VUSTA)

TỐT
KHỐI BÁO 

TRUNG 
ƯƠNG

6 BÁO BẢO VỆ PHÁP 
LUẬT

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN TỐI CAO TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

7 BÁO NÔNG NGHIỆP 
VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
MÔI TRƯỜNG TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

8
BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG 

NÓI VIỆT NAM 
(VOV)

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT 
NAM TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

9 BÁO NÔNG THÔN 
NGÀY NAY

HỘI NÔNG DÂN VIỆT 
NAM TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

10 BÁO THỂ THAO VÀ 
VĂN HÓA

THÔNG TẤN XÃ VIỆT 
NAM TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

11 BÁO VIETNAMNET BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN 
GIÁO TỐT

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG



II KHỐI BÁO ĐỊA PHƯƠNG

1
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH ĐỒNG THÁP

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

2
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH BẮC NINH

TỈNH ỦY BẮC NINH TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

3
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH ĐẮK LẮK

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

4
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH HÀ TĨNH

TỈNH ỦY HÀ TĨNH TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

5 BÁO SÀI GÒN GIẢI 
PHÓNG

THÀNH ỦY THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH TỐT KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

6
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH VĨNH LONG

TỈNH ỦY VĨNH LONG TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

7
BÁO PHÁP LUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
TỐT KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

8
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH GIA LAI

TỈNH ỦY GIA LAI TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

9
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH LẠNG SƠN

TỈNH ỦY LẠNG SƠN TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

10
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH ĐỒNG NAI

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

11 BÁO TUỔI TRẺ THỦ 
ĐÔ

ỦY BAN MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỐT KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG



III KHỐI TẠP CHÍ TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG (KHỐI TẠP CHÍ TW VÀ ĐP)

1 TẠP CHÍ VĂN HÓA 
NGHỆ THUẬT

BỘ VĂN HÓA, THỂ 
THAO VÀ DU LỊCH TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

2 TẠP CHÍ DÂN CHỦ 
VÀ PHÁP LUẬT BỘ TƯ PHÁP TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

3 TẠP CHÍ CÔNG DÂN 
VÀ KHUYẾN HỌC

HỘI KHUYẾN HỌC 
VIỆT NAM TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

4
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ 
KINH TẾ CHỨNG 

KHOÁN VIỆT NAM

HIỆP HỘI KINH 
DOANH CHỨNG 

KHOÁN VIỆT NAM
TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

5 TẠP CHÍ SÔNG LAM
HỘI LIÊN HIỆP VĂN 
HỌC NGHỆ THUẬT 

NGHỆ AN
TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

6
TẠP CHÍ CHẤT 

LƯỢNG VÀ CUỘC 
SỐNG

HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT VỀ TIÊU 

CHUẨN VÀ CHẤT 
LƯỢNG VIỆT NAM

TỐT
KHỐI TẠP 

CHÍ TW VÀ 
ĐP

7 TẠP CHÍ KINH TẾ - 
TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

8 TẠP CHÍ ĐỜI SỐNG 
VÀ PHÁP LUẬT

HỘI LUẬT GIA VIỆT 
NAM TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

IV KHỐI TẠP CHÍ KHOA HỌC

1 TẠP CHÍ Y DƯỢC 
HỌC QUÂN SỰ HỌC VIỆN QUÂN Y TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

2 TẠP CHÍ KHOA HỌC 
ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC



3
TẠP CHÍ KINH TẾ - 

LUẬT VÀ NGÂN 
HÀNG

HỌC VIỆN NGÂN 
HÀNG TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

4
TẠP CHÍ QUẢN LÝ 
VÀ KINH TẾ QUỐC 

TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NGOẠI THƯƠNG TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

5 TẠP CHÍ LÝ LUẬN 
CHÍNH TRỊ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ 
QUỐC GIA HỒ CHÍ 

MINH
TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

6

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

QUỐC TẾ HỒNG 
BÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
QUỐC TẾ HỒNG BÀNG TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

7
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHIẾN 
LƯỢC KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ
TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

8

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
SƯ PHẠM THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 
PHẠM THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH
TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

9
TẠP CHÍ PHÒNG 
CHÁY VÀ CHỮA 

CHÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
PHÒNG CHÁY CHỮA 

CHÁY
TỐT

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

10
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
XÃ HỘI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÙNG NAM BỘ - 

VIỆN HÀN LÂM KHOA 
HỌC XÃ HỘI VIỆT 

NAM

TỐT
KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

V KHỐI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH (KHỐI PTTH)

1
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH ĐẮK LẮK

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK TỐT KHỐI PTTH

2
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH SƠN LA

TỈNH ỦY SƠN LA TỐT KHỐI PTTH

3
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỐT KHỐI PTTH

4
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH ĐỒNG THÁP

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP TỐT KHỐI PTTH



5
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH NINH BÌNH

TỈNH ỦY NINH BÌNH TỐT KHỐI PTTH

6
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH LẠNG SƠN

TỈNH UỶ LẠNG SƠN TỐT KHỐI PTTH

7
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH ĐIỆN BIÊN

TỈNH UỶ ĐIỆN BIÊN TỐT KHỐI PTTH

8
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH THÁI NGUYÊN

TỈNH ỦY THÁI 
NGUYÊN TỐT KHỐI PTTH

9
TRUNG TÂM PHÁT 
THANH TRUYỀN 
HÌNH QUÂN ĐỘI

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

VIỆT NAM
TỐT KHỐI PTTH

10
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH GIA LAI

TỈNH ỦY GIA LAI TỐT KHỐI PTTH

11
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH PHÚ THỌ

TỈNH ỦY PHÚ THỌ TỐT KHỐI PTTH

12

BÁO VÀ PHÁT 
THANH, TRUYỀN 

HÌNH TUYÊN 
QUANG

TỈNH ỦY TUYÊN 
QUANG TỐT KHỐI PTTH

13
BÁO VÀ PHÁT 

THANH - TRUYỀN 
HÌNH AN GIANG

TỈNH ỦY AN GIANG TỐT KHỐI PTTH

14
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH QUẢNG NINH

TỈNH ỦY QUẢNG NINH TỐT KHỐI PTTH

15
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH HƯNG YÊN

TỈNH ỦY HƯNG YÊN TỐT KHỐI PTTH

16
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH QUẢNG TRỊ

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ TỐT KHỐI PTTH

17
ĐÀI PHÁT THANH 
VÀ TRUYỀN HÌNH 

HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỐT KHỐI PTTH



III. DANH SÁCH CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẠT MỨC KHÁ NĂM 2025

TT CƠ QUAN BÁO CHÍ CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐẠT MỨC THUỘC 
KHỐI

I KHỐI BÁO TRUNG ƯƠNG

1 BÁO CÔNG LÝ TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
TỐI CAO KHÁ

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

2 THỜI BÁO NGÂN 
HÀNG

NGÂN HÀNG NHÀ 
NƯỚC VIỆT NAM KHÁ

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

3 BÁO KIỂM TOÁN KIỂM TOÁN NHÀ 
NƯỚC KHÁ

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

4 BÁO CÔNG THƯƠNG BỘ CÔNG THƯƠNG KHÁ
KHỐI BÁO 

TRUNG 
ƯƠNG

II KHỐI BÁO ĐỊA PHƯƠNG

1
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH CÀ MAU

TỈNH ỦY CÀ MAU KHÁ KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

2 BÁO HÀ NỘI MỚI THÀNH UỶ HÀ NỘI KHÁ KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

3 BÁO PHỤ NỮ THỦ 
ĐÔ

UỶ BAN MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
KHÁ KHỐI BÁO 

ĐỊA PHƯƠNG

4
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH CẦN THƠ

THÀNH ỦY CẦN THƠ KHÁ KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

III KHỐI TẠP CHÍ TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG (KHỐI TẠP CHÍ TW VÀ ĐP)

1

TẠP CHÍ DOANH 
NGHIỆP VÀ 

THƯƠNG HIỆU 
NÔNG THÔN

HIỆP HỘI DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
NGÀNH NGHỀ NÔNG 

THÔN VIỆT NAM 
(VARISME)

KHÁ
KHỐI TẠP 

CHÍ TW VÀ 
ĐP

2
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 
NHIỆT ĐỚI

TRUNG TÂM NHIỆT 
ĐỚI VIỆT - NGA/ BỘ 

QUỐC PHÒNG
KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP



3
TẠP CHÍ THỊ 

TRƯỜNG TÀI CHÍNH 
TIỀN TỆ

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG 
VIỆT NAM KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

4
TẠP CHÍ GIÁO DỤC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

5 TẠP CHÍ KINH TẾ 
SÀI GÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

6
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ 
THƯƠNG HIỆU VÀ 

PHÁP LUẬT

HỘI NGHỆ NHÂN VÀ 
THƯƠNG HIỆU VIỆT 

NAM
KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

7 TẠP CHÍ ĐỒ UỐNG 
VIỆT NAM

HIỆP HỘI BIA - RƯỢU - 
NƯỚC GIẢI KHÁT 

VIỆT NAM
KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

8 TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ 
TRI THỨC

HỘI XUẤT BẢN VIỆT 
NAM KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

V KHỐI TẠP CHÍ KHOA HỌC

1 TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ KỸ THUẬT

HỌC VIỆN KỸ THUẬT 
QUÂN SỰ KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

2

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI 

HỌC CÔNG NGHỆ 
ĐỒNG NAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG NGHỆ ĐỒNG 

NAI
KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

3
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

ĐẠI HỌC ĐỒNG 
THÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ĐỒNG THÁP KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

4 TẠP CHÍ Y DƯỢC 
HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 
DƯỢC CẦN THƠ KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

5
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÀI GÒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI 
GÒN KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

6
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TRÀ VINH KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC



7
TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC - 
ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
SAO ĐỎ KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

8
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

ĐẠI HỌC CÔNG 
THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

KHÁ
KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

9
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

TÌNH BÁO QUỐC 
PHÒNG

HỌC VIỆN KHOA HỌC 
QUÂN SỰ KHÁ

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

V KHỐI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH (KHỐI PTTH)

1
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH THANH HÓA

TỈNH ỦY THANH HÓA KHÁ KHỐI PTTH

2
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH CẦN THƠ

THÀNH ỦY CẦN THƠ KHÁ KHỐI PTTH

3
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH LAI CHÂU

TỈNH ỦY LAI CHÂU KHÁ KHỐI PTTH

4
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH HUẾ

THÀNH ỦY HUẾ KHÁ KHỐI PTTH

5
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH CÀ MAU

TỈNH ỦY CÀ MAU KHÁ KHỐI PTTH

6
BÁO VÀ PHÁT 

THANH, TRUYỀN 
HÌNH TÂY NINH

TỈNH ỦY TÂY NINH KHÁ KHỐI PTTH



IV. DANH SÁCH CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẠT MỨC TRUNG BÌNH NĂM 2025

TT CƠ QUAN BÁO CHÍ CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐẠT MỨC THUỘC 
KHỐI

I KHỐI BÁO TRUNG ƯƠNG

1 BÁO PHÁP LUẬT 
VIỆT NAM BỘ TƯ PHÁP TRUNG 

BÌNH

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

2
BÁO THIẾU NIÊN 

TIỀN PHONG VÀ NHI 
ĐỒNG

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
THANH NIÊN CỘNG 
SẢN HỒ CHÍ MINH

TRUNG 
BÌNH

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

3 BÁO THẾ GIỚI VÀ 
VIỆT NAM BỘ NGOẠI GIAO TRUNG 

BÌNH

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

II KHỐI BÁO ĐỊA PHƯƠNG

1 BÁO LAO ĐỘNG 
THỦ ĐÔ

ỦY BAN MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRUNG 
BÌNH

KHỐI BÁO 
ĐỊA PHƯƠNG

III KHỐI TẠP CHÍ TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG (KHỐI TẠP CHÍ TW VÀ ĐP)

1 TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 
VIỆT NAM VFF

TRUNG 
BÌNH

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

2 TẠP CHÍ TỰ ĐỘNG 
HÓA NGÀY NAY

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA 
VIỆT NAM

TRUNG 
BÌNH

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

V KHỐI TẠP CHÍ KHOA HỌC

1 TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
HÀ NỘI

TRUNG 
BÌNH

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

2
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 
ỨNG DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 
PHẠM KỸ THUẬT 

HƯNG YÊN

TRUNG 
BÌNH

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

3
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ KINH TẾ PHÁT 

TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NAM CẦN THƠ

TRUNG 
BÌNH

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC



V. DANH SÁCH CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẠT MỨC YẾU NĂM 2025

TT CƠ QUAN BÁO CHÍ CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐẠT MỨC THUỘC 
KHỐI

I KHỐI BÁO TRUNG ƯƠNG

1 BÁO BIÊN PHÒNG BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI 
BIÊN PHÒNG YẾU

KHỐI BÁO 
TRUNG 
ƯƠNG

II KHỐI TẠP CHÍ TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG (KHỐI TẠP CHÍ TW VÀ ĐP)

1
TẠP CHÍ DOANH 
NGHIỆP VÀ HỘI 

NHẬP

HIỆP HỘI DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
VIỆT NAM (VINASME)

YẾU
KHỐI TẠP 

CHÍ TW VÀ 
ĐP

2
TẠP CHÍ TỔ CHỨC 

NHÀ NƯỚC VÀ LAO 
ĐỘNG

BỘ NỘI VỤ YẾU
KHỐI TẠP 

CHÍ TW VÀ 
ĐP

3
TẠP CHÍ NĂNG 

LƯỢNG MỚI 
(PETROTIMES)

HỘI DẦU KHÍ VIỆT 
NAM YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

4 TẠP CHÍ LUẬT SƯ 
VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ 
VIỆT NAM YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

5
TẠP CHÍ MÔI 

TRƯỜNG VÀ CUỘC 
SỐNG

HỘI NƯỚC SẠCH VÀ 
MÔI TRƯỜNG VIỆT 

NAM
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

6
TẠP CHÍ NÔNG 

NGHIỆP VÀ MÔI 
TRƯỜNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
MÔI TRƯỜNG YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

7 TẠP CHÍ CƠ KHÍ 
VIỆT NAM

TỔNG HỘI CƠ KHÍ 
VIỆT NAM YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

8 TẠP CHÍ TIN HỌC 
VÀ ĐỜI SỐNG

HỘI TIN HỌC VIỆT 
NAM YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

9 TẠP CHÍ NHẬT LỆ HỘI VĂN HỌC NGHỆ 
THUẬT QUẢNG TRỊ YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

10 TẠP CHÍ MEKONG - 
ASEAN

HỘI PHÁT TRIỂN HỢP 
TÁC KINH TẾ VIỆT 

NAM - ASEAN
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP



11 TẠP CHÍ SUỐI REO
HỘI LIÊN HIỆP VĂN 
HỌC NGHỆ THUẬT 

TỈNH SƠN LA
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

12
TẠP CHÍ DOANH 

NGHIỆP VÀ 
THƯƠNG MẠI

HIỆP HỘI CÔNG 
NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT 

NAM
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

13 TẠP CHÍ ĐÔNG NAM 
Á

HỘI NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VỀ ĐÔNG 
NAM Á - VIỆT NAM

YẾU
KHỐI TẠP 

CHÍ TW VÀ 
ĐP

14 TẠP CHÍ NHÂN 
QUYỀN VIỆT NAM

CỤC ĐỐI NGOẠI, BỘ 
CÔNG AN YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

15 TẠP CHÍ QUỐC 
PHÒNG TOÀN DÂN BỘ QUỐC PHÒNG YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ TW VÀ 

ĐP

III KHỐI TẠP CHÍ KHOA HỌC

1 TẠP CHÍ KHOA HỌC 
ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VĂN HIẾN YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

2
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ 
CÔNG NGHỆ TIÊN 

TIẾN VÀ TÍNH TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÔN ĐỨC THẮNG YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

3
TẠP CHÍ Y HỌC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

4
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

- ĐẠI HỌC ĐỒNG 
NAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ĐỒNG NAI YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

5
TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU CON NGƯỜI, 
GIA ĐÌNH VÀ GIỚI

VIỆN NGHIÊN CỨU 
CON NGƯỜI, GIA ĐÌNH 

VÀ GIỚI
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

6
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ HÀNG 

HẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
HÀNG HẢI VIỆT NAM YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

7
TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ 
NGÂN HÀNG CHÂU 

Á

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NGÂN HÀNG THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

8 TẠP CHÍ KHOA HỌC 
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TRƯỜNG CÁN BỘ 
QUẢN LÝ GIÁO DỤC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

YẾU
KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC



9 TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU Y HỌC ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

10
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI 

HỌC DUY TÂN
ĐẠI HỌC DUY TÂN YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

11
TẠP CHÍ Y DƯỢC 
HỌC PHẠM NGỌC 

THẠCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 
KHOA PHẠM NGỌC 

THẠCH
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

12
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 
NÔNG NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC 

HUẾ
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

13 TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU KINH TẾ

VIỆN KINH TẾ VIỆT 
NAM VÀ THẾ GIỚI YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

14
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ 
TĨNH YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

15 TẠP CHÍ TRIẾT HỌC
VIỆN TRIẾT HỌC, VIỆN 
HÀN LÂM KHOA HỌC 

XÃ HỘI VIỆT NAM
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

16

TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC VÀ 
PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÂY ĐÔ YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

17 TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ 
PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỌC KINH TẾ 
QUỐC DÂN YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

18 TẠP CHÍ THÔNG TIN 
KHOA HỌC XÃ HỘI

VIỆN THÔNG TIN 
KHOA HỌC XÃ HỘI, 

VIỆN HÀN LÂM KHOA 
HỌC XÃ HỘI VIỆT 

NAM

YẾU
KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

19
TẠP CHÍ DÂN TỘC 
HỌC VÀ TÔN GIÁO 

HỌC

VIỆN DÂN TỘC HỌC 
VÀ TÔN GIÁO HỌC YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

20 TẠP CHÍ KHOA HỌC 
ĐẠI HỌC VĂN LANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VĂN LANG YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

21
TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU TÀI CHÍNH - 

MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI 
CHÍNH - MARKETING YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

22
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

XÃ HỘI MIỀN 
TRUNG

VIỆN KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÙNG TRUNG BỘ 

VÀ TÂY NGUYÊN
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC



23 TẠP CHÍ HÁN NÔM VIỆN NGHIÊN CỨU 
HÁN NÔM YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

24
TẠP CHÍ NGHIÊN 

CỨU VĂN HÓA VIỆT 
NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU 
VĂN HÓA YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

25 TẠP CHÍ NGÔN NGỮ VIỆN NGÔN NGỮ HỌC YẾU
KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

26 TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU LỊCH SỬ VIỆN SỬ HỌC YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

27
TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
QUẢNG NAM YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

28 TẠP CHÍ NGHIÊN 
CỨU Á - PHI

VIỆN NGHIÊN CỨU 
NAM Á, TÂY Á VÀ 

CHÂU PHI
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

29 TẠP CHÍ NHÂN LỰC 
KHOA HỌC XÃ HỘI

HỌC VIỆN KHOA HỌC 
XÃ HỘI YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

30
TẠP CHÍ PHÁT 

TRIỂN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

31
TẠP CHÍ XÃ HỘI 
HỌC VÀ TÂM LÝ 

HỌC

VIỆN XÃ HỘI HỌC VÀ 
TÂM LÝ HỌC YẾU

KHỐI TẠP 
CHÍ KHOA 

HỌC

* Cơ quan báo chí không có tên trong bảng xếp hạng là các CQBC chưa 
thực hiện đánh giá năm 2025./. 


